	KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 02
(Từ ngày 03/02/2025 đến 07/02/2025)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trò  chuyện với trẻ về ngày  cuối tuần
	- Cô cho trẻ làm quen với câu chuyện quả thị
	- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi có màu vàng, màu đỏ
	- Chơi trò chơi: cáo và thỏ
	- Trò chuyện với trẻ về cách chăm em bé

	Giờ học
	       NBTN
Hoa đào -hoa mai 

	PTNT
Phía trên
phía dưới 
HĐVĐV 
Chơi với cát 
	PTNN
Hoa nở 
HĐVĐV 
Bé tắm em
	PTTC
Trườn qua vật cản
NBPB 
nhám-trơn
	
PTTM 
Hát 
“ gà gáy “

	VCTL
	1.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp bê,  khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài  trời
	- Quan sát: Tranh ảnh  các bộ phận trên cơ thể
- Trò chơi vận động: kéo cưa lừa xẻ
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Trò chơi dân gian: lộn cầu  vồng
	- Trò chơi vận động: kéo cưa lừa xẻ.
- Trò chơi dân gian: lộn cầu  vồng
	- Quan sát: thiên nhiên hoa sao  nhái
- Trò chơi dân gian:
lộn cầu vồng
	- Trò chơi vận động: kéo cưa lừa xẻ.
- Trò chơi dân gian: lộn  cầu vồng

	Giờ ăn
	-Trẻ thích nghi với chế độ ăn  cơm
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra ngoài  lớp
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của ḿnh
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Nghe nhạc thiếu nhi 
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ tập cầm bút tô màu
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 
	KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 2
(Từ ngày 10/02/2025 đến 14/02/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trò  chuyện với trẻ về đồ chơi có màu vàng, xanh, đỏ
	-Cô trò  chuyện với trẻ về cách giữ ấm cơ thể 
	- Trò  chuyện với trẻ về những món ăn bé thích 
	- Chơi trò chơi: chi chi chành chành
	- Trò chuyện với trẻ về những nơi bé thích 

	Giờ học
	
-NBTN 
Quả đu đủ 

	-PTNN
 Thơ “Quả thị ”

-PTTC: Bò qua vật cản

	-NBPB: 
mặn –Ngọt
-PTNT
 Ôn trên -dướibản thân trẻ.
	-PTTM : in hoa bằng tăm bông
-PTTC :Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng
	- PTTM :Trẻ biết hát theo cô bài “ Em đi choi thuyền”


	VCTL
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	-trò chơi vận động: ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	- trò chơi vận động: chuyền bóng
- Chơi tự do
	- trò chơi dân gian: chi chi chành chành.
- Chơi tự do

	Giờ ăn
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ tập cầm bút tô màu
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)

	KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 2
(Từ ngày 17/02/2025 đến 21/02/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện :Bé làm gì  vào ngày cuối tuần ?
	Trò chuyện
Khi nhận quà trẻ biết nói lời cảm ơn
	Trò chuyện:
An toàn khi đi trên đường
	Trò chuyện:
màu sắc của đèn giao thông
	Trò chuyện: con đường bé đi học.

	Giờ học
	NBTN :"Qủa chuối"

	  -PTNN: Thơ"Chú gà con"                        -PTTC :Trẻ biết thực hiện vận động "lăn bóng"
	 -PTNN: Truyện"Chú ếch xanh và bạn rùa nhỏ"                        -HĐVĐV : Trẻ  xâu vòng xen kẻ 3 màu 
	-PTTM:Tô màu đèn tín hiệu giao thông 
-PTTC :Trẻ bật qua vật cản
	-PTTM: Vận động bài hát "em tập lái ô tô 


	VCTL
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	-trò chơi vận động: ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	- trò chơi vận động: chuyền bóng
- Chơi tự do
	- trò chơi dân gian: chi chi chành chành.
- Chơi tự do

	Giờ ăn
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ tập cầm bút tô màu
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)



	KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 2
(Từ ngày 24/02/2025 đến 28/02/2025)
 

	Hình thức 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện :Bé làm gì  vào ngày cuối tuần ?
	Trò chuyện
Khi nhận quà trẻ biết nói lời cảm ơn
	Trò chuyện:
An toàn khi đi trên đường
	Trò chuyện:
màu sắc của đèn giao thông
	Trò chuyện: con đường bé đi học.

	Giờ học
	 -NBTN : "bàn, ghế, giường,tủ "

	  -PTNN : Trẻ biết ghép đôi tương ứng 1-1                 -PTTC: Dạy trẻ nói lời cảm ơn
	 -PTNN : Truyện "đôi bạn tốt"                     -PTTM : Nặn bánh xe 

	-PTTC:Trẻ biết lăn và bắt bóng cùng bạn                           -HĐVĐV : Trẻ biết xếp ôtô và đường đi
	 -PTTM: Trẻ nghe hát "Đường em đi "


	VCTL
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
	1.Góc ru em ngủ:
- ĐDĐCC:búp bê, vơng, gối  nằm
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc tắm em:
- ĐDĐC: chậu tắm , búp  bê, khăn lau
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
3.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	- Quan sát: vườn cây của bé
- Chơi tự do
	-trò chơi vận động: ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	- trò chơi vận động: chuyền bóng
- Chơi tự do
	- trò chơi dân gian: chi chi chành chành.
- Chơi tự do

	Giờ ăn
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi ăn
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết  mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ đủ giấc và không  nói chuyện trong giờ ngủ.

	Hoạt động  chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ chơi lắp ráp
	Trẻ tập cầm bút tô màu
	Trẻ hát bài hát đă được học
	Tập nhồi đất

	Nhận xét cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


[bookmark: _GoBack]
